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Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Mục đích phối hợp
Tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa Bộ, ban, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp trong phòng, chống bạo lực gia đình. 

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, hình thức, cơ chế và trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống bạo lực gia đình giữa Bộ, ban, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp.
Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế về phòng, chống bạo lực gia đình mà Việt Nam tham gia ký kết.
2. Bảo đảm thống nhất trong quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình từ Trung ương đến địa phương; tránh hình thức, chồng chéo làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác.

3. Hoạt động phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực gia đình giữa Bộ, ban, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan thuộc Trung ương, Ủy ban  nhân dân các cấp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật.

4. Bảm đảm tính đồng bộ, nghiêm túc trong hoạt động phối hợp liên ngành; đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực gia đình.

Điều 4. Nội dung và hình thức phối hợp

1. Xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch phối hợp liên ngành phòng, chống bạo lực gia đình. 

2. Truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật, chính sách về phòng, chống bạo lực gia đình.

3. Thực hiện quy trình giải quyết vụ việc bạo lực gia đình gồm: phát hiện, tiếp nhận, chăm sóc, bảo vệ, hỗ trợ.

4. Thông tin, báo cáo, xử lý, quản lý, khai thác số liệu, dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình.
5. Thanh tra, kiểm tra, theo dõi, đánh giá hiệu quả phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực gia đình.

6. Các nội dung, hình thức phối hợp khác theo đặc thù và tính chất nhiệm vụ liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình.

Điều 5. Kinh phí thực hiện 
Kinh phí thực hiện hoạt động phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực gia đình đư​ợc bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; các nguồn tài trợ, viện trợ, nguồn huy động khác (nếu có).

Căn cứ nhiệm vụ được giao, các Bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương lập dự toán chi ngân sách hàng năm, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành. 

Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 6. Cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp

1. Cơ quan chủ trì
a) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ trì phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực gia đình ở Trung ương.

b) Ủy ban nhân dân các cấp là cơ quan chủ trì phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực gia đình ở địa phương. 

2. Cơ quan phối hợp
a) Bộ, ban, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan thuộc Trung ương có chức năng, nhiệm vụ về phòng, chống bạo lực gia đình; 

b) Sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan ở địa phương có chức năng, nhiệm vụ về phòng, chống bạo lực gia đình. 
Điều 7. Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan chủ trì 

1. Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch liên ngành.

2. Xây dựng mạng lưới quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (gồm Ban công tác liên ngành Trung ương và Ban chỉ đạo công tác gia đình tại địa phương). 

3. Ban hành, triển khai biểu theo dõi, đánh giá thực hiện các chương trình kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình. 

4. Chủ trì các cuộc họp liên ngành, các đoàn kiểm tra liên ngành theo định kỳ, đột xuất. 

5. Theo dõi, đánh giá, tổng hợp báo cáo hàng năm và theo giai đoạn về hiệu quả phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực gia đình. 

Điều 8. Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan phối hợp

1. Tham gia xây dựng, ban hành theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình.

2. Cử đơn vị, cá nhân đầu mối tham gia mạng lưới quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và tạo điều kiện để các đơn vị, cá nhân hoàn thành nhiệm vụ được giao. 
3. Chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống ngành dọc phối hợp triển khai biểu theo dõi, đánh giá thực hiện chương trình, kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình. 

4. Thực hiện nghiêm túc chế độ họp, thông tin, báo cáo; tham gia đoàn kiểm tra liên ngành theo hướng dẫn của cơ quan chủ trì.
5. Tham gia ý kiến với cơ quan chủ trì về các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện công tác phối hợp liên ngành. 

Điều 9. Phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch liên ngành 

1. Chương trình, kế hoạch liên ngành hàng năm hoặc theo giai đoạn do cơ quan chủ trì xây dựng, các cơ quan phối hợp thực hiện; bảo đảm có sự phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 
2. Chậm nhất là 05 ngày làm việc trước khi tổ chức họp, cơ quan chủ trì soạn thảo chương trình, kế hoạch liên ngành gửi giấy mời, dự thảo văn bản và các tài liệu liên quan khác đến cơ quan phối hợp để nghiên cứu, tham gia góp ý.

3. Trường hợp lấy ý kiến đóng góp bằng văn bản, chậm nhất là 10 ngày làm việc trước khi đến hạn trả lời, cơ quan chủ trì soạn thảo gửi công văn đề nghị góp ý và các tài liệu liên quan khác đến cơ quan phối hợp để nghiên cứu, trả lời.

4. Các cơ quan phối hợp phát hiện những điểm chưa phù hợp trong chương trình, kế hoạch liên ngành có trách nhiệm phản ánh đến cơ quan chủ trì để thống nhất hủy bỏ, sửa đổi hoặc bổ sung.

Điều 10. Phối hợp truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật 

1. Việc phối hợp trong truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình do các cơ quan, tổ chức thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao. 

2. Chú trọng phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng đồng để tạo điều kiện cho các hộ gia đình tiếp cận được với các hoạt động phòng ngừa, chăm sóc, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

3. Cơ quan chủ trì ở các cấp thực hiện việc điều phối hoạt động, phát động các chiến dịch truyền thông, hoạt động truyền thông trọng điểm trong Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; tổng hợp, báo cáo kết quả truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định.

Điều 11. Phối hợp giải quyết vụ việc bạo lực gia đình 

1. Cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp ở Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống ngành dọc về chuyên môn, nghiệp vụ trong phòng ngừa và giải quyết vụ việc bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật. 

2. Cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp ở địa phương có trách nhiệm tổ chức thực hiện quy trình giải quyết vụ việc bạo lực gia đình, bao gồm:

a) Phát hiện sớm vụ việc bạo lực gia đình từ cơ sở .

b) Phân công cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm: tiếp nhận, xử lý thông tin vụ việc bạo lực gia đình; chăm sóc sức khỏe, bảo vệ, tư vấn, trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình; giáo dục, tư vấn, xử lý người gây bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. 

c) Phát huy các mô hình phòng ngừa, can thiệp, hỗ trợ giải quyết bạo lực gia đình tại cộng đồng nhằm phát hiện sớm, giải quyết kịp thời tránh phát sinh vụ việc nghiêm trọng. 

d) Trong trường hợp vụ việc bạo lực gia đình vượt quá thẩm quyền giải quyết hoặc cần sự phối hợp liên ngành, liên cấp thì cơ quan chủ trì tại địa bàn đang giải quyết vụ việc bạo lực gia đình kịp thời báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp để giải quyết theo quy định của pháp luật.

đ) Giải quyết các vụ việc bạo lực gia đình xảy ra tại địa bàn giáp ranh:

Đối với vụ việc bạo lực gia đình xảy ra tại địa bàn giáp ranh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tại địa bàn xảy ra vụ việc bạo lực gia đình chịu trách nhiệm chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân địa bàn giáp ranh phối hợp giải quyết. Nếu việc phối hợp không hiệu quả hoặc trường hợp vụ việc bạo lực gia đình phức tạp thì báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

Điều 12. Phối hợp trao đổi thông tin

1. Thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin để các cơ quan tham gia phối hợp liên ngành cùng nắm bắt tình hình phòng, chống bạo lực gia đình. Trường hợp cần thông tin, tài liệu phục vụ công tác phòng, chống bạo lực gia đình, các cơ quan có trách nhiệm phối hợp trao đổi, cung cấp theo yêu cầu của cơ quan đề nghị. 

2. Khi tổ chức hội nghị, họp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình, cơ quan chủ trì trao đổi, cung cấp thông tin để cơ quan phối hợp biết, tham dự khi cần thiết.
3. Khi nhận đư​ợc các nguồn tin, tài liệu liên quan đến vụ việc bạo lực gia đình, trong thời gian 05 ngày làm việc, cơ quan, tổ chức cá nhân tiếp nhận thông tin kịp thời thông báo đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đồng thời thực hiện các hoạt động phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

4. Trường hợp cần thông tin, tài liệu phục vụ công tác phòng, chống bạo lực gia đình, các cơ quan phối hợp trao đổi, cung cấp theo yêu cầu của cơ quan đề nghị. Nếu từ chối cung cấp thông tin, cơ quan được yêu cầu phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Điều 13. Phối hợp kiểm tra liên ngành 

1. Cơ quan chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng của các Bộ, ban, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Kế hoạch kiểm tra liên ngành phải xác định rõ nội dung kiểm tra, thời gian, tiến độ thực hiện, phân công trách nhiệm của từng thành viên.  

2. Cơ quan phối hợp tham gia chuẩn bị nội dung kiểm tra liên ngành và cung cấp thông tin, tài liệu liên quan theo phạm vi quản lý, cử thành viên tham gia đoàn kiểm tra liên ngành. 

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Chế độ họp, báo cáo  

1. Cơ quan chủ trì tổ chức họp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình theo định kỳ 06 tháng và một năm. 
2. Báo cáo kết quả hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình của các cơ quan phối hợp ở Trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 15 tháng 12 hàng năm để tổng hợp báo cáo    Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 15. Công tác theo dõi, đánh giá

1. Cơ quan chủ trì theo dõi, đánh giá hoạt động phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực gia đình thông qua kết quả kiểm tra liên ngành định kỳ hàng năm. Kết quả kiểm tra liên ngành được gửi đến cơ quan phối hợp và thông báo đến địa ph​ương, đơn vị đ​ược kiểm tra để thực hiện những kiến nghị của đoàn kiểm tra liên ngành.

2. Trong quá trình triển khai, thực hiện hoạt động phối hợp liên ngành, nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, tổ chức liên quan kịp thời phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

	

	THỦ TƯỚNG




Nguyễn Tấn Dũng
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